                                                                       THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KỲ II-  NĂM HỌC 2024- 2025
         Giảng viên:   NGƯT Phạm Hoàng Hiền. Số điện thoại: 0912.395.364 ( Tính từ 06/01/2025)
	       Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	
	
	
	
	 

	
	2
	
	ĐHTNK12

Hà Trọng Vũ 

Hà Trọng Sáng
	
	ĐHTNK12

Hà Trọng Vũ 

Hà Trọng Sáng
	

	
	3
	
	ĐHTNK12

Nguyễn Thanh   -Văn Dự
	SPANK10

 Lữ Dũng-
Lê Linh 
Trần Hiếu
	ĐHTNK12

Nguyễn Thanh   -Văn Dự
	

	
	4
	
	ĐHTNK12

Nguyễn Oanh

TCNKK36

Lan Hương
	ĐHTNK10
Dương Thành Đạt 

	ĐHTNK12

Nguyễn Oanh

TCNKK36

Lan Hương
	

	Chiều
	1
	TCNK K36

Hà Vy- Bảo Ngọc
	
	ĐHTNK13

Quỳnh Anh – Phan Thư


	TCNK K34

Chiêu Anh - Ánh Nguyệt
	ĐHTNK11

Trà My-

Nguyễn Hạnh


	
	2
	        TCNK K36

Lê Na

Thanh Thảo 
	TCNK K35

Thanh Bình- Linh Anh 
	            ĐHTNK13

Hà Băng – Hoàng 
	TCNK K34

Đình Tùng
ĐHTNK11

Phương Thảo
	ĐHTNK11

Phương Thảo



	
	3
	ĐHTNK13

Quỳnh Anh – Phan Thư


	TCNK K34

Chiêu Anh - Ánh Nguyệt
	ĐHTNK13

Hoàng Anh Quang


	ĐHTNK11

Trà My-

Nguyễn Hạnh

	             TCNK K36

Lê Na

Thanh Thảo 

	
	4
	ĐHTNK13

Hà Băng – Hoàng Yến
	TCNK K34

Đình Tùng
ĐHTNK13

Hoàng Anh Quang


	TCNK K35

Thanh Bình- Linh Anh
	ĐHTNK10
Dương Thành Đạt 

	TCNK K36

Hà Vy- Bảo Ngọc


                                                                       THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KỲ II-  NĂM HỌC 2024- 2025
         Giảng viên: Trịnh Bảo Khuyên. 
Số điện thoại: 0355.357.368 ( Tính từ 06/01/2025)
	       Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	ĐHTNK13

Nhất - Vương
	ĐHTNK12
Trâm Anh
	ĐHTNK13

Thảo - Thùy
	

	
	3
	
	ĐHTNK13

Thảo - Thùy
	ĐHTNK12

Thùy Trang  
Khánh Linh
	ĐHTNK13

Nhất - Vương
	

	
	4
	THBDK11
	ĐHTNK12
Trâm Anh
	ĐHTNK12

Ngọc Ánh

Mai Anh
	ĐHTNK12

Thùy Trang 
 Khánh Linh
	

	
	5
	THBDK11


	
	
	ĐHTNK12

Ngọc Ánh

Mai Anh
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	TCNKK36

Thảo – Vũ
	TCNKK35

Dung – Duy
	ĐHSPK11

An- Ngọc- Linh – Hiền- Long
	
	

	
	4
	TCNKK36 – K11

Thu Hiền - Trang
	TCNKK34

Phương Linh-

Anh Thư
	TCNKK35

Dung - Duy
	TCNKK34

Phương Linh-

Anh Thư
	

	
	
	ĐHTNK11

Quỳnh Anh 
 Hoàng Hiền
	ĐHTNK11

Quỳnh Anh
Hoàng Hiền
	
	ĐHTNK11

Thùy Trang
	

	
	5
	
	TCNKK36

Thảo – Vũ
	
	TCNKK36

Thu Hiền
	


                                                                       THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KỲ II-  NĂM HỌC 2024- 2025
         Giảng viên: Lê Thu Trang. 
Số điện thoại: 0945.853.281 ( Tính từ 06/01/2025)
	       Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	
	
	
	
	ĐHTNK11

Hát Dân Ca

	
	2
	
	
	
	
	Hát Dân Ca

	
	3
	
	
	 
	
	Hát Dân Ca

	
	4
	
	
	
	
	Hát Dân Ca

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	ĐHTNK13

Gia Bảo

Mai Linh
	TCNKK34

Thùy Linh

Khánh Huyền
	ĐHTNK!3

Gia Bảo

Mai Linh
	TCNKK34

Thùy Linh

Khánh Huyền
	ĐHSPK10

Hà – Uyên – Hiền - Nhi

	
	3
	TCNK K36

Thùy Trang  

ĐHTN K11

Phương Thảo
	TCNKK35

Thùy Dương

ĐHTNK12

Bảo Ngọc
	TCNKK35

Thùy Dương

ĐHTNK10

Ngọc Huyền
	ĐHTNK11

Phương Thảo

ĐHTNK10

Ngọc Huyền
	TCNK K36

Thùy Trang

ĐHTNK12

Bảo Ngọc

	
	4
	TCNK K36

Hoàng Linh

Thu Uyên
	ĐHSPK11

Nhi – Hoàng – Oanh - Lan
	
	
	TCNK K36

Hoàng Linh

Thu Uyên

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                       THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KỲ II-  NĂM HỌC 2024- 2025
         Giảng viên: Ninh Quang Hưng. 
Số điện thoại: 0355.357.368 ( Tính từ 06/01/2025)
	       Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	ĐHTNK12

Thành - Bảo
	ĐHTNK13

Luân – Lộc
	
	GDMNK12
	

	
	3
	ĐHSPK12

Hải-Ly- Nhi- Tiên- Quân
	ĐHTNK13

Hưng - Trinh
	
	ĐHTNK13

Luân – Lộc
	

	
	4
	
	
	
	ĐHTNK13

Hưng - Trinh
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	ĐHSPK11

Hồng – Tuấn – Cường
	H TCK34
HuyN
TN11

Huy - Thành 
	
	
	

	
	3
	TCNKK36

Minh Ánh – ChiếnT
	TCK35

Châu - Kiên
	TCK35

Châu - Kiên
	ĐHTNK12

Thành - Bảo
	

	
	4
	
	TCK35

Hồng – B. Linh


	TCK35

Hồng – B. Linh
	TCK34 - TN11

Huy - Thành
	

	
	5
	
	TCNKK36

Minh Ánh – Chiến
	
	TCNKKK36

Minh Ánh – Chiến
	


THỜI KHÓA BIỂU (THANH NHẠC)
HỌC KỲ II-  NĂM HỌC 2024- 2025

         Giảng viên: Bùi Thị Thu . Số điện thoại: 0916.910.683 

	       Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Sáng
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	ĐHTNK12

Nhi + Hà
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	 ĐHTNK13

Thiêng+ Huy
	TCNKK34
Linh Đan

Trịnh Thảo 
	TCNKK34
Linh Đan

Trịnh Thảo
	
	ĐHTNK13

Thiêng+ Huy
	

	
	3
	TCNKK36

Quỳnh Mai
	
	
	ĐHTNK12

Nhi + Hà
	ĐHSPANK11
1 nhóm
	

	
	4
	
	
	
	TCNKK36

Quỳnh Mai
	ĐHSPANK11

1 nhóm
	


THỜI KHÓA BIỂU (THANH NHẠC)
HỌC KỲ II-  NĂM HỌC 2024- 2025

         Giảng viên: Lê Thị Tuyết . 
	       Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Sáng
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ĐHTNK12

Quỳnh + Dương
	
	
	
	
	

	
	3
	ĐHTNK12

Duy
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	ĐHTNK13
Khả Linh + Đồng
	ĐHSPANK1
1 nhóm
	
	ĐHTNK12

Quỳnh + Dương
	THBD
TCNKK36
	

	
	2
	ĐHTNK13

Hường
	ĐHSPANK1
1 nhóm
	
	ĐHTNK12

Duy

TCNKK34

Hiếu
	THBD

TCNKK36
	

	
	3
	TCNKK36
	TCNKK35
	
	TCNKK35
	ĐHTNK13

Khả Linh + Đồng
	

	
	4
	
	TCNKK34
	
	TCNKK36
	ĐHTNK13

Hường
	


THỜI KHÓA BIỂU (THANH NHẠC)
HỌC KỲ II-  NĂM HỌC 2024- 2025

         Giảng viên: Lê Thị Lam. 
	       Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Sáng
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	ĐHSPANK11

1 nhóm

	THBDK35
	ĐHTNK12

Thương - Nhi
	
	

	
	2
	
	ĐHTNK13

Huyền – Linh
	THBDK35
	ĐHTNK11

Thiện

ĐHTNK10

Oanh
	
	

	
	3
	
	ĐHTNK13

Tú

TCNKK36

Quỳnh Anh
	TCNKK35

An

ĐHTNK10

Oanh
	ĐHTNK13

Huyền – Linh
	
	

	
	4
	
	TCNKK34

Quỳnh Như

TCNKK35

Mai An
	ĐHTNK13

Tú

ĐHTNK11

Thiện
	TCNKK34

Quỳnh Như

TCNKK36

Quỳnh Anh
	
	

	
	5
	
	TCNKK36

Trịnh Huyền

Hà Linh
	ĐHTNK12

Thương - Nhi
	TCNKK36

Trịnh Huyền

Hà Linh
	
	


THỜI KHÓA BIỂU (THANH NHẠC)

HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2024- 2025
Giảng viên: Phạm Hồng Hải. 
Số điện thoại: 0949.150.188
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	Sáng
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	SPANK12

1 nhóm
	
	
	
	
	

	
	3
	
	ĐHTNK12

Hoàng Minh
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	THNN - ĐHTN K12
	
	  
	

	
	5
	
	
	
	THNN - ĐHTN K12
	
	
	

	Chiều
	1
	
	ĐHSPANK11

1 nhóm
	
	
	
	
	

	
	2
	ĐHTNK13

Khuê- Việt Anh
	TCNKK34

Huyền- Oanh
	ĐHTNK13

Khuê- Việt Anh
	ĐHTNK11

Hoàng Phương

ĐHTNK12

Hoàng Minh 
	
	
	

	
	3
	ĐHTNK13

Phương- V. Anh
	TCNK K35

Minh Anh + Hương
	ĐHTNK13

Phương- V. Anh
	TCNKK34

Huyền- Oanh
	
	
	

	
	4
	ĐHTNK11

Hoàng Phương

TCNKK36

Thu Uyên
	TCNK K35

Kiệt
	TCNK K35

Minh Anh + Hương
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	TCNK K36

Thu Uyên
TCNKK35

Kiệt
	
	
	


